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LỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT ENCNGHVKTC

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

GHI CHÚ

CHỮSỐ5500200015010

ĐIỂM
TỔNG KẾT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : NLTK * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ T13KDN

Thời gian : 07h00 - 30/11/2008 2:LẦN THI

2:HỌC KỲ

Nợ
HP,LPPLPL00000000T13KDNAnMai Thị Thanh1323205031

Nợ
HP,LPPLPL00000000T13KDNÁnhHuỳnh Thị Minh1323205202

Nợ
HP,LPPLPL00000000T13KDNHàNguyễn Thị Việt1323205663

Nợ LPLL00000000T13KDNHàTrương Thị Thu1323205774

Nợ
HP,LPPLPL00000000T13KDNHuyềnTrần Thị Nga1323206465

Nợ
HP,LPPLPL00000000T13KDNMyPhan Trần Trà1323206886

Nợ
HP,LPPLPL00000000T13KDNNgaNguyễn Thị1323207007

Nợ
HP,LPPLPL00000000T13KDNNguyệtTrương Thị Ánh1323207098

Nợ
HP,LPPLPL00000000T13KDNNhungNguyễn Thị Cẩm1323207249

Nợ
HP,LPPLPL00000000T13KDNNhungNguyễn Thị Tuyết13232072610

Nợ
HP,LPPLPL00000000T13KDNVânTrần Thị Hồng13232076011

Nợ
HP,LPPLPL00000000T13KDNQuỳnhPhạm Lê Như13232076612

Nợ
HP,LPPLPL00000000T13KDNSâmĐậu Thị13232077113

Nợ
HP,LPPLPL00000000T13KDNSươngTrần Thị Lệ13232077814

Nợ LPLL00000000T13KDNTâmTrần Thị13232078215

Nợ
HP,LPPLPL00000000T13KDNThanhPhạm Thị13232079616

Nợ
HP,LPPLPL00000000T13KDNThànhNguyễn Trung13232080117

Nợ
HP,LPPLPL00000000T13KDNThànhLê Thái13232080218

Nợ
HP,LPPLPL00000000T13KDNThoaTừ Thị Quỳnh13232082119

Nợ
HP,LPPLPL00000000T13KDNYếnNgô Thị Nhật13232085220

Nợ
HP,LPPLPL00000000T13KDNThuýNguyễn Thị13232086221

Hai2300000000T13KDNTrâmNguyễn Ngọc13232086722

Nợ
HP,LPPLPL00000000T13KDNTrangTrần Thị13232087023

Nợ LPLL00000000T13KDNViênLê Mai Huệ13232090424

Nợ
HP,LPPLPL00000000T13KDNTốHứa Thị13232092125

Nợ
HP,LPPLPL00000000T13KDNNhãNguyễn Trương Huy13232092426

Nợ
HP,LPPLPL00000000T13KDNSươngMai Thị Thu13232092527
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Nợ
HP,LPPLPL00000000T13KDNHạnhĐặng Thị Kim13232092728

Nợ
HP,LPPLPL00000000T13KDNLoanLê Thị Phương13232092829

Nợ LPLL00600807T13KDN1PhượngHoàng Thị Kim13232075630

Năm53007001008T13KDN1TrangNguyễn Thị Thùy13232087231

Nợ
HP,LPPLPL00800607T13KDN2NguyệtPhạm Thị Kim13232071332

Bốn4300300607T13KDN2NhungTrần Thị13232072533

Nợ LPLL00000000T13KDN3DươngVõ Thị Thùy13232055634

Nợ LPLL00000000T13KDN3NhungHà Thị Trang13232072235

Năm5300500809T13KDN3TrầmNguyễn Thị Minh13232086936

Nợ
HP,LPPLPL00000000T13KDN4AnhHuỳnh Như Quỳnh13232052437

Nợ LPLL00000000T13KDN4PhượngBùi Thị13232075138

Sáu640050010010T13KDN4ThảoNguyễn Đăng13232081039

Năm53005001009T13KDN4TínhNguyễn Văn13232086140

Bốn4300200806T13KDN5PhượngHoàng Thị13232075241

Sáu6400600908T13KDN5ThúyĐặng Thị13232085442

Bốn4400200706T13KDN6ChiếnTrần Thị13232053543

Nợ HPPP00600807T13KDN6HàNguyễn Thị Thu13232056944

Bốn4200600508T13KDN6HuyềnTrần Thị Thanh13232064745

Bốn4300600107T13KDN6LanVõ Thị Phương13232065546

Năm5400700507T13KDN6NgọcVõ Thị Bích13232070647

Bốn4200600908T13KDN6NhànPhạm Thị13232071448

Ba3200400407T13KDN6ThuýLê Thị Diệu13232083849

Bốn4300400808T13KDN6VinhPhạm Thị13232090550

Báy7700500809T13KDN7NgọcNguyễn Thị Như13232070751

Ba3300400108T13KDN7VânHà Thị Ngọc13232089952

Nợ
HP,LPPLPL00500505T13KDN8CaPhạm Nhã13232053053

Năm5300600809T13KDN8HàLê Thị13232056854

Sáu6400800809T13KDN8NgaTrần Thị13232069555

Báy7700500708T13KDN8OanhTrần Thị Kim13232073256

Nợ
HP,LPPLPL00600505T13KDN8PhượngPhạm Hồng13232075357

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho sinh viên xem, kiểm tra lại điểm
quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtu@yahoo.com.vn để
điều chỉnh.


